Đề cương môn học Cầu lông (chuyên sâu)  

1. Số đơn vị học trình: 27 (405 tiết)
2. Trình độ: cho sinh viên chuyên sâu từ năm thứ 1
3. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp thực hành: 264 tiết
- Lý thuyết: 48 tiết
- Bài tập, tự học            : 93 tiết
PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH
	Học kỳ
	Học phần
	ĐVHT
	Thời gian

	
	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học, BT, KT

	I
	1
	4
	60
	40
	43
	17

	II
	1
	5
	75
	16
	44
	15

	III
	1
	5
	75
	16
	44
	15

	IV
	1
	5
	75
	16
	44
	15

	V
	1
	5
	75
	 
	51
	24

	VI
	1
	3
	45
	 
	38
	07

	Tổng
	6
	27
	405
	48
	264
	93


5. Mục tiêu của môn học: Đào tạo sinh viên theo chuyên ngành GDTC, trở thành những cán bộ có năng lực giảng dạy - huấn luyện các kỹ năng - kỹ xảo động tác thực hành, biết vận dụng phương pháp trọng tài và tổ chức thi đấu. Có năng lực tổ chức tập luyện trong các trường học các cấp và làm cán bộ chuyên môn ở các sở, ngành.
6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học :
- Về lý thuyết : Gồm các phần: + Nguyên lý các  kỹ thuật cơ bản của Cầu lông. Các nguyên tắc và phương pháp giảng dạy kỹ thuật Cầu lông. + Phương pháp giảng dạy chiến thuật. Phương pháp biên soạn chương trình, tiến trình giáo án lên lớp. Luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. + Giáo dục tố chất thể lực trong Cầu lông. Huấn luyện Cầu lông và công tác quản lý đội, chỉ đạo thi đấu.
- Về thực hành : Được tiến hành trong suốt khoá học từ năm thứ nhất đến năm thứ ba. Trong đó trang bị cho sinh viên những nội dung sau: + Những kỹ thuật cơ bản của môn học và kỹ thuật nâng cao. + Một số chiến thuật thi đấu quan trọng. + Phương pháp trọng tài thi đấu Cầu lông. + Năng lực thực hành sư phạm.
7. Nhiệm vụ của sinh viên :
- Dự lớp : Tham gia học tập đúng giờ, đủ thời gian theo qui định.- Kết thúc khoá học sinh viên phải nắm vững những tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ - chiến thuật động tác của môn Cầu lông, các phương pháp tổ chức tập luyện, thi đấu, trọng tài, giảng dạy và huấn luyện trong chuyên sâu. - Đạt thành tích đẳng cấp II cầu lông sau khoá học.
- Bài tập: Phải hoàn thành các bài tập được giao trên lớp cũng như ở nhà.
- Dụng cụ học tập: Tự trang bị dụng cụ học tập.
- Những vấn đề khác: Trang phục gọn  gàng và đúng trang phục theo quy định.
8. Tài liệu học tập :
8.1. Trường Đại học TDTT (1998) Cầu lông - NXB TDTT Hà Nội
8.2. Trường Cao đẳng TDTT Đà Nẵng (2003) Giáo trình Cầu lông 
8.3. Lê Thanh Sang (1995) Tập đánh Cầu lông - NXB TDTT
8.4. Nguyễn Hạc Thúy (1995) Những yếu tố chiến thuật của Cầu lông nâng cao - NXB TDTT
8.5. Đ. Rưbakop - M. Istielman (1978) Giảng dạy kỹ chiến thuật Cầu lông - NXB TDTT Matxcơva
8.6. Ủy ban TDTT (1994) Luật Cầu lông - NXB TDTT
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp. Thảo luận.  Bản thu hoạch. Thi cuối kỳ.
10. Nội dung chi tiết học phần :
 
HỌC PHẦN I - HỌC KỲ I : 60 Tiết (4 học trình).
1. Thực hành kỹ thuật động tác (43 tiết).
- Cách cầm vợt, cầm cầu và tư thế chuẩn bị cơ bản. 1 tiết
- Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến, lùi, phải, trái. 2 tiết
- Kỹ thuật di chuyển đa bước ngang, chéo, tiến, lùi. 2 tiết
- Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải. 4 tiết
- Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên trái. 4 tiết
- Kỹ thuật phát cầu thuận tay. 4 tiết
- Kỹ thuật phát cầu trái tay. 4 tiết
- Kỹ thuật đánh cầu trên đầu. 7 tiết
- Kỹ thuật đập cầu. 8 tiết
- Phát triển sức mạnh bằng các bài tập chống đẩy, các bài tập  bật nhảy 1 hoặc 2 chân, các bài tập với dụng cụ như tạ gánh,  tạ tay, vợt tennis. 2 tiết
- Phát triển sức nhanh bằng các bài tập chạy ngắn 30m, 60m, 100m, các bài tập phản xạ với tín hiệu, với bóng nhỏ, các bài tập di chuyển tốc độ. 2 tiết
- Phát triển khéo léo bằng các bài tập tâng cầu, đỡ cầu, đánh cầu gần lưới. 1 tiết
- Phát triển năng lực phối hợp vận động bằng các bài tập TCVĐ, các bài tập với các môn bóng khác. 2 tiết
2. Tự học - Kiểm tra học phần (17 tiết) :
- Tự học: Tập luyện các kỹ thuật đã học + Thể lực. 11 tiết
- Ôn nội dung kiểm tra: 2 tiết
- Kiểm tra học phần: 4 tiết
* Nội dung kiểm tra học phần :
+ Di chuyển đánh cầu thấp tay toàn sân: 20 lần.
+ Đập cầu vào ô dọc biên bằng 1/4 sân đơn. 10 quả.
+ Đánh cầu cao sâu vào ô cuối sân 5m18 x 0,76: 10 quả. 
+ Đánh cầu cao sâu vào ô cuối sân 5m18 x 0,76m: 10 quả. 
+ Di chuyển ngang sân đơn 2 tổ x 35 lần bấm giây với thời gian nghỉ giữa 3,5 phút.
 
HỌC PHẦN II - HỌC KỲ II : 75 Tiết (5 học trình)
1. Lý thuyết: 16 tiết
- Vị trí, tác dụng, lịch sử phát triển môn cầu lông. 2 tiết
- Nguyên lý các kỹ thuật cơ bản. 2 tiết
- Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. 4 tiết
- Một số kỹ thuật thi đấu cơ bản. 2 tiết
- Các nguyên tắc về phương pháp giảng dạy. 3 tiết
- Phương pháp giảng dạy kỹ thuật cầu lông. 3 tiết
2. Thực hành : 44 tiết
- Giới thiệu kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải. 4 tiết         
- Giới thiệu kỹ thuật đánh cầu cao tay bên trái. 4 tiết     
- Giới thiệu kỹ thuật di chuyển nhảy bước. 2 tiết        
- Giới thiệu kỹ thuật bỏ nhỏ thấp tay. 4 tiết   
- Giới thiệu kỹ thuật bỏ nhỏ cao tay (góc nhỏ). 4 tiết         
- Củng cố kỹ thuật di chuyển. 3 tiết
- Củng cố kỹ thuật phòng thủ. 5 tiết
- Củng cố kỹ thuật phát cầu. 4 tiết
- Củng cố kỹ thuật tấn công. 6 tiết
- Phát triển sức mạnh chuyên môn. 2 tiết
- Phát triển sức bền chuyên môn. 3 tiết
- Phát triển khả năng phối hợp vận động. 3 tiết
3. Bài tập - tự học - kiểm tra học phần : 15 tiết
- Thảo luận :
+ Động cơ học tập chuyên sâu môn cầu lông. 2 tiết.
+ Làm thế nào để tập luyện kỹ thuật đạt hiệu quả cao, 2 tiết.
+ Viết bản thu hoạch về một trong 2 vấn đề trên, 2 tiết
- Ôn nội dung kiểm tra: 3 tiết
- Kiểm tra học phần: 6 tiết
* Nội dung kiểm tra học phần :
+ Lý thuyết: Tất cả các bài đã học.
+ Thực hành:
- Phát cầu 4 ô : 6 + 7 + 8 + 9 (mỗi ô 5 quả)
- Đập cầu vào ô 0,80m x 6,70m dọc biên (10 quả)
- Di chuyển tiến lùi 15 lần x 2 tổ bấm giây với thời gian nghỉ giữa 3 phút.
 
HỌC PHẦN III - HỌC KỲ III : 75 Tiết (5 học trình)
1. Lý thuyết: 16 tiết
- Phương pháp giảng dạy chiến thuật cầu lông. 2 tiết
- Phương pháp biên soạn chương trình, tiến trình, giáo án lên lớp. 4 tiết
- Luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài.10 tiết
2. Thực hành : 44 tiết
- Hoàn thiện kỹ thuật di chuyển. 2 tiết
- Củng cố kỹ thuật phòng thủ. 3 tiết
- Củng cố kỹ thuật tấn công. 4 tiết
- Củng cố kỹ thuật phát cầu. 2 tiết
- Phối hợp di chuyển với phòng thủ. 3 tiết
- Phối hợp di chuyển với kỹ thuật tấn công, phòng thủ. 4 tiết
- Phát triển sức mạnh chuyên môn. 2 tiết
- Phát triển sức nhanh chuyên môn. 2 tiết
- Chiến thuật phát cầu. 2 tiết
- Chiến thuật đánh theo đường. 4 tiết
- Chiến thuật đánh theo điểm. 4 tiết
 Chiến thuật di chuyển trong đánh đôi. 4 tiết
- Chiến thuật 2 đánh 1. 4 tiết
- Thi đấu. 4 tiết
3. Bài tập - tự học - kiểm tra học phần : 15 tiết
- Các yếu tố quyết định thắng bại trong thi đấu. 2 tiết
- Các bước di chuyển của các vận động viên cấp cao và việc vận  dụng ở Việt Nam. 2 tiết
- Phối hợp kỹ thuật đánh cầu với di chuyển. 3 tiết
- Ôn nội dung kiểm tra. 2 tiết
- Kiểm tra học phần. 6 tiết
* Nội dung kiểm tra học phần :
+ Lý thuyết : Ba bài đã học.
+ Thực hành :
- Phát cầu vào ô : 6 + 7 và 8 + 9 (mỗi ô 5 quả)
- Phối hợp đánh cầu cao sâu vào ô 1m x 1m góc cuối sân. 10 quả
- Phối hợp đập cầu dọc biên vào 0,80m x 6,70m. 10 quả
- Di chuyển tiến lùi 1 phút x 2 tổ (thời gian nghỉ giữa 3 phút).
 
HỌC PHẦN IV - HỌC KỲ IV : (5 học trình)
1. Lý thuyết : 16 tiết
- Giáo dục tố chất thể lực trong cầu lông. 6 tiết
- Huấn luyện cầu lông. 8 tiết
- Công tác quản lý đội, chỉ đạo thi đấu. 2 tiết
2. Thực hành : 44 tiết
- Củng cố chiến thuật phát cầu. 5 tiết
- Củng cố chiến thuật đánh theo điểm. 6 tiết
- Củng cố chiến thuật phối hợp di chuyển trong đánh đôi. 6 tiết
- Củng cố chiến thuật 2 đánh 1. 6 tiết
- Thi đấu đơn. 7 tiết
- Thi đấu đôi. 7 tiết
- Thi đấu đôi nam nữ. 7 tiết
3. Bài tập - tự học - kiểm tra học phần : 15 tiết
- Chiến thuật đánh đơn, đôi + phương pháp tổ chức thi đấu và  trọng tài. 7 tiết
- Ôn nội dung kiểm tra. 2 tiết
- Kiểm tra học phần. 6 tiết
* Nội dung kiểm tra học phần :
+ Lý thuyết : Tất cả các phần đã học.
+ Thực hành :
- Phối hợp đánh cầu cao sâu vào ô 1m x 1m góc cuối sân. 10 quả
- Phối hợp đánh góc nhỏ vào ô 1m x 0,80m góc gần lưới. 10 quả
- Phối hợp đập cầu vào ô dọc biên 0,80m x 6,70m. 10 quả
- Di chuyển tiến lùi 1 phút x 2 tổ (thời gian nghỉ giữa 3 phút.)
 
HỌC PHẦN V - HỌC KỲ V: (5 học trình)
1. Thực hành : 51 tiết
- Thi đấu nội bộ. 40 tiết
- Thi đấu đơn. 20 tiết
- Thi đấu đôi. 8 tiết
- Thi đấu đôi nam nữ. 6 tiết
- Thi đấu 2 với 1. 6 tiết
- Thi đấu ngoài trường, với đối tượng khác. 11 tiết
- Thi đấu với các khoá khác trong trường. 5 tiết
- Thi đấu với các đối tượng ngoài trường. 6 tiết
2. Bài tập - tự học - kiểm tra học phần (24 tiết) :
- Tâm lý thi đấu cầu lông. 2 tiết
- Ứng dụng chiến thuật trong thi đấu. 2 tiết
-Thực hành phương pháp giảng dạy kỹ thuật. 20 tiết
* Kiểm tra học phần :
Cho thi đấu đơn nội bộ, lấy thành tích thi đấu làm kết quả thi và đánh giá theo điểm. Kết hợp với điểm thực hành giảng dạy để đánh giá kết quả học tập của học phần.
 
HỌC PHẦN VI - HỌC KỲ VI : (3 học trình)
1. Thực hành : 38 tiết
- Phối hợp di chuyển với thực hiện kỹ thuật tấn công, phòng thủ.  8 tiết
- Củng cố chiến thuật di chuyển trong đánh đôi. 2 tiết
- Củng cố chiến thuật đánh theo điểm.4 tiết
- Củng cố chiến thuật 2 đánh 1. 4 tiết
- Thi đấu đơn. 9 tiết
- Thi đấu đôi. 7 tiết
- Thi đấu đôi nam nữ. 4 tiết
2. Bài tập - tự học - kiểm tra học phần (7 tiết) :
- Ôn nội dung kiểm tra. 3 tiết
- Kiểm tra học phần. 4 tiết
* Nội dung kiểm tra :
- Phối hợp đánh cầu cao sâu vào ô 1m x 1m góc cuối sân. 10 quả
- Phối hợp đánh cầu góc nhỏ vào ô 1m x 0,80m góc gần lưới. 10 quả
- Phối hợp đập cầu vào ô dọc biên 0,80m x 6,70m. 10 quả
- Di chuyển tiến lùi 1 phút x 2 tổ tính số lần thời gian nghỉ giữa 3 phút.
